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STT MSSV LỚP NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI

1 21152093 Bùi Tiến Anh DH21RENT 19/02/2022 7g30 26

2 21112779 Trần Nữ Phương Bảo DH21TYNT 19/02/2022 7g30 22

3 21123343 Nguyễn Thị Thanh Đam DH21KENT 19/02/2022 7g30 22

4 21112343 Nguyễn Thành Đạt DH21TYNT 19/02/2022 7g30 23

5 21152020 Lê Tấn Đạt DH21RENT 19/02/2022 7g30 25

6 21123353 Phan Thị Dung DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

7 21152098 Nguyễn Thái Dương DH21RENT 19/02/2022 7g30 23

8 21122883 Trần Khánh Duy DH21QTNT 19/02/2022 7g30 25

9 21123182 Tống Lê Mỹ Duyên DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

10 21123351 Phạm Thị Cẩm Giang DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

11 21112740 Trần Thị Thúy Hải DH21TYNT 19/02/2022 7g30 25

12 21122886 Trần Thị Ngọc Hân DH21QTNT 19/02/2022 7g30 24

13 21122464 Nguyễn Ngọc Bảo Hân DH21QTNT 19/02/2022 7g30 25

14 21122430 Dương Nguyễn Bảo Hân DH21QTNT 19/02/2022 7g30 22

15 21122893 Báo Thị Ngọc Hằng DH21QTNT 19/02/2022 7g30 22

16 21123323 Bùi Thị Mỹ Hạnh DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

17 21123350 Phạm Nhật Mai Hạnh DH21KENT 19/02/2022 7g30 22

18 21123357 Trần Thị Kim Hảo DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

19 21157138 Nguyễn Thị Xuân Hảo DH21RENT 19/02/2022 7g30 26

20 21123358 Trần Thị Ngọc Hiền DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

21 21123346 Nguyễn Thị Thu Hiền DH21KENT 19/02/2022 7g30 22

22 21123183 Thuận Thị Kim Hiện DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

23 21122432 Từ Thị Thanh Hoa DH21QTNT 19/02/2022 7g30 24

24 21152094 Đạt Thành Hòa DH21RENT 19/02/2022 7g30 23

25 21152021 Lê Văn Hớn DH21RENT 19/02/2022 7g30 25

26 21112753 Huỳnh Thị Ánh Hồng DH21TYNT 19/02/2022 7g30 22

27 21112325 Hà Ngọc Hồng DH21TYNT 19/02/2022 7g30 23

28 21123355 Trần Ngọc Huỳnh Hương DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

29 21123362 Nguyễn Thị Thanh Hương DH21KENT 19/02/2022 7g30 23

30 21130257 Từ Công Huy DH21QTNT 19/02/2022 7g30 24

31 21122864 Nguyễn Mai Huyền DH21QTNT 19/02/2022 7g30 25

32 21122874 Nguyễn Thị Thanh Huyền DH21QTNT 19/02/2022 7g30 22

33 21112751 Huỳnh Thanh Kha DH21TYNT 19/02/2022 7g30 25

34 21122843 Đinh Kha DH21QTNT 19/02/2022 7g30 25

35 21152101 Nguyễn Trần Nhật Khánh DH21RENT 19/02/2022 7g30 26

36 21123348 Nguyễn Vĩ Khiêm DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

37 21122855 Lê Thị Kim Khuyên DH21QTNT 19/02/2022 7g30 22

38 21123331 Lê Diễm Kim Khuyên DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

39 21113129 Phạm Thị Bảo Khuyên DH21RENT 19/02/2022 7g30 23

40 21122890 Kiều Thanh Lam DH21QTNT 19/02/2022 7g30 24

- Khi dự thi, sinh viên mang theo Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân (bản gốc)

- Sinh viên mang theo bút mực xanh và bút chì màu đen 2B, gôm (tẩy) để làm bài thi

HỌ TÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Địa điểm thi: PHÂN HIỆU NINH THUẬN

Sinh viên lưu ý:

LỊCH THI KIỂM TRA, PHÂN LOẠI NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

Ngày thi: 19/02/2022

- Sinh viên xem kỹ NGÀY THI, GIỜ THI, PHÒNG THI, để có mặt đúng giờ và tránh nhầm lẫn lịch thi.
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STT MSSV LỚP NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THIHỌ TÊN

41 21123340 Nguyễn Thị Lê DH21KENT 19/02/2022 7g30 23

42 21112766 Nguyễn Thị Phương Linh DH21TYNT 19/02/2022 7g30 22

43 21152095 Hoàng Lương Long DH21RENT 19/02/2022 7g30 25

44 21122871 Nguyễn Thị Ái Ly DH21QTNT 19/02/2022 7g30 25

45 21123356 Trần Thị Bích Ly DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

46 21112783 Trịnh Nguyễn Xuân Mai DH21TYNT 19/02/2022 7g30 23

47 21130258 Bùi Văn Minh DH21RENT 19/02/2022 7g30 23

48 21123320 Bá Thị Mỹ Mộng DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

49 21122440 Võ Thành Phương Nam DH21QTNT 19/02/2022 7g30 22

50 21152102 Nguyễn Đăng Hoài Nam DH21RENT 19/02/2022 7g30 26

51 21112784 Trịnh Phú Ngân DH21TYNT 19/02/2022 7g30 22

52 21123363 Nguyễn Thị Ái Nghi DH21KENT 19/02/2022 7g30 23

53 21112772 Phạm Ngọc Nhân Nghĩa DH21TYNT 19/02/2022 7g30 23

54 21112790 Phan Diễm Ngọc DH21TYNT 19/02/2022 7g30 25

55 21122434 Võ Thị Bích Ngọc DH21QTNT 19/02/2022 7g30 24

56 21122840 Đặng Bảo Ngọc DH21QTNT 19/02/2022 7g30 25

57 21130261 Nguyễn Đình Nguyên DH21RENT 19/02/2022 7g30 25

58 21152103 Phạm Văn Nhân DH21RENT 19/02/2022 7g30 26

59 21112778 Trần Khánh Nhi DH21TYNT 19/02/2022 7g30 22

60 21123200 Phan Bình Phương Nhi DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

61 21123185 Dương Thị Hồng Nhung DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

62 21112765 Nguyễn Thị Huỳnh Ni DH21TYNT 19/02/2022 7g30 25

63 21123354 Trần Kim Oanh DH21KENT 19/02/2022 7g30 23

64 21152031 Trần Thanh Phước DH21RENT 19/02/2022 7g30 23

65 21152104 Nguyễn Thái Thiên Phước DH21RENT 19/02/2022 7g30 25

66 21112768 Nguyễn Thị Thanh Phương DH21TYNT 19/02/2022 7g30 23

67 21157137 Nguyễn Quang Phương DH21QTNT 19/02/2022 7g30 22

68 21152097 Nguyễn Hà Bảo Phương DH21RENT 19/02/2022 7g30 26

69 21112793 Ngô Trần Thảo Quyên DH21TYNT 19/02/2022 7g30 25

70 21123359 Trần Thị Thu Quyên DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

71 21112332 Đỗ Thị Như Quỳnh DH21TYNT 19/02/2022 7g30 22

72 21112333 Nguyễn Thị Quỳnh DH21TYNT 19/02/2022 7g30 23

73 21122891 Huỳnh Thị Như Quỳnh DH21QTNT 19/02/2022 7g30 24

74 21123328 Hà Như Quỳnh DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

75 21123201 Tô Thị Hồng Sang DH21KENT 19/02/2022 7g30 23

76 21130259 Đỗ Thái Sơn DH21RENT 19/02/2022 7g30 23

77 21123364 Lê Thị Kim Sương DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

78 21123344 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

79 21123367 Nguyễn Minh Tấn DH21KENT 19/02/2022 7g30 25

80 21123187 Trần Thị Thu Thắm DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

81 21152024 Lê Văn Thanh DH21RENT 19/02/2022 7g30 23

82 21152025 Nguyễn Châu Thanh DH21RENT 19/02/2022 7g30 25

83 21116259 Lê Văn Thành DH21RENT 19/02/2022 7g30 26

84 21122466 Nguyễn Thị Kim Thảo DH21QTNT 19/02/2022 7g30 22

85 21112745 Bùi Thị Thu Thiên DH21TYNT 19/02/2022 7g30 22

86 21112334 Phạm Thịnh DH21TYNT 19/02/2022 7g30 23

87 21122863 Nguyễn Chánh Đăng Thịnh DH21QTNT 19/02/2022 7g30 24

88 21123188 Dương Thị Tho DH21KENT 19/02/2022 7g30 23

89 21112335 Nguyễn Thị Thoa DH21TYNT 19/02/2022 7g30 25

90 21152096 Ngô Văn Thống DH21RENT 19/02/2022 7g30 23

91 21112362 Đinh Vũ Dạ Thu DH21TYNT 19/02/2022 7g30 22

92 21122875 Nguyễn Trần Phương Thu DH21QTNT 19/02/2022 7g30 26

93 21112757 Lê Trịnh Minh Thư DH21TYNT 19/02/2022 7g30 24
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STT MSSV LỚP NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THIHỌ TÊN

94 21112336 Nguyễn Hoài Anh Thư DH21TYNT 19/02/2022 7g30 25

95 21112791 Trương Gia Thư DH21TYNT 19/02/2022 7g30 22

96 21112762 Nguyễn Huỳnh Minh Thư DH21TYNT 19/02/2022 7g30 24

97 21122866 Nguyễn Ngọc Anh Thư DH21QTNT 19/02/2022 7g30 24

98 21123324 Cao Thị Xuân Thư DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

99 21123189 Nguyễn Hoàng Anh Thư DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

100 21123360 Trương Bảo Thương DH21KENT 19/02/2022 7g30 23

101 21122845 Đỗ Thị Thanh Thuyên DH21QTNT 19/02/2022 7g30 22

102 21112763 Nguyễn Ngọc Nhã Thy DH21TYNT 19/02/2022 7g30 25

103 21122435 Nguyễn Dương Mỹ Tiên DH21QTNT 19/02/2022 7g30 26

104 21152099 Nguyễn Thiện Tín DH21RENT 19/02/2022 7g30 25

105 21152026 Phạm Quốc Toàn DH21RENT 19/02/2022 7g30 26

106 21112750 Huỳnh Ngọc Trâm DH21TYNT 19/02/2022 7g30 24

107 21112363 Nguyễn Hải Trâm DH21TYNT 19/02/2022 7g30 25

108 21123325 Diệp Ái Huyền Trân DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

109 21112787 Trương Nữ Huyền Trang DH21TYNT 19/02/2022 7g30 22

110 21123365 Võ Thị Thùy Trang DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

111 21122892 Trần Thùy Trinh DH21QTNT 19/02/2022 7g30 26

112 21123349 Phạm Minh Trần Thị Trúc DH21KENT 19/02/2022 7g30 23

113 21130260 Lê Trung Trực DH21QTNT 19/02/2022 7g30 22

114 21123326 Đỗ Hoàng Minh Tú DH21KENT 19/02/2022 7g30 23

115 21112781 Trần Thái Tuấn DH21TYNT 19/02/2022 7g30 25

116 21123330 La Đặng Kim Tuyến DH21KENT 19/02/2022 7g30 24

117 21112780 Trần Phương Uyên DH21TYNT 19/02/2022 7g30 22

118 21123337 Nguyễn Hoàng Tú Uyên DH21KENT 19/02/2022 7g30 26

119 21123202 Trượng Thị Kim Uyên DH21KENT 19/02/2022 7g30 23

120 21152028 Nguyễn Lê Bảo Vi DH21RENT 19/02/2022 7g30 25

121 21130267 Hồ Thị Ngọc Viên DH21QTNT 19/02/2022 7g30 24

122 21112786 Trương Nhật Quang Vinh DH21TYNT 19/02/2022 7g30 24

123 21122862 Nguyễn Anh Vũ DH21QTNT 19/02/2022 7g30 26

124 21122889 Võ Thị Bảo Vy DH21QTNT 19/02/2022 7g30 22

125 21122848 Hồ Thúy Vy DH21QTNT 19/02/2022 7g30 24

126 21122865 Nguyễn Mai Tường Vy DH21QTNT 19/02/2022 7g30 26

127 21123366 Trương Thị Tường Vy DH21KENT 19/02/2022 7g30 25

128 21122436 Lương Hàn Kiểu Hoàng Yến DH21QTNT 19/02/2022 7g30 22

Tổng cộng: 128 sinh viên
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STT Phòng SL thí sinh Giờ thi Địa điểm thi NGÀY THI

1 22 25 7g30 Phân hiệu Ninh Thuận 19/02/2022

2 23 25 7g30 Phân hiệu Ninh Thuận 19/02/2022

3 24 26 7g30 Phân hiệu Ninh Thuận 19/02/2022

4 25 26 7g30 Phân hiệu Ninh Thuận 19/02/2022

5 26 26 7g30 Phân hiệu Ninh Thuận 19/02/2022

128

Địa điểm thi: Phân hiệu Ninh Thuận

TỔNG CỘNG

Đại học Nông Lâm TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH PHÒNG THI, CA THI, SỐ LƯỢNG SINH VIÊN KHÓA 2021 DỰ THI

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày thi: 19/02/2022
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